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PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU KHẢO SÁT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
VỀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-STP ngày       tháng 11 năm 2024 
của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng)


 (DÀNH CHO CÔNG CHỨC/VIÊN CHỨC CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ )
Câu 1. Trong thời gian qua, cơ quan/đơn vị của ông/bà đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến về các văn bản có liên quan về an toàn thực phẩm nào dưới đây? (có thể chọn nhiều phương án) 

	Nội dung
	177 phiếu

	a)  Luật an toàn thực phẩm 2010
	166 ý kiến

	b) Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm
	168 ý kiến

	c)  Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
	166 ý kiến

	d) Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 
	150 ý kiến

	đ)  Thông tư số 48/2015/TT-BYT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
	100 ý kiến

	e) Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	109 ý kiến

	g) Thông tư số 31/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
	85 ý kiến

	h) Thông tư số 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương
	93 ý kiến

	i) Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới
	120 ý kiến

	k) Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
	159 ý kiến

	l)  Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
	149 ý kiến


Văn bản khác có liên quan an toàn thực phẩm (nêu cụ thể): 
- Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế;

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;
- Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm;
- Thông tư số 17/2021/TT-BNNPTNY ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Thông tư số 17/2023/TT-BYT ngày 25/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;
- Quyết định số 1246/2017/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”;
Câu 2. Cơ quan, đơn vị của ông/bà đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan về an toàn thực phẩm tại địa phương thông qua các hình thức nào? (có thể chọn nhiều phương án):
	Nội dung
	177 phiếu

	a) Thông qua hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng
	142 ý kiến

	b) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội
	142 ý kiến

	c) Thông qua tờ rơi, tờ gấp
	90 ý kiến

	d) Hình thức khác: thông qua cuộc họp, sinh hoạt hàng tháng; qua hoạt động thanh tra phối hợp tuyên truyền của các cơ quan quản lý, qua các văn bản chỉ đạo triển khai của cơ quan cấp trên; sổ tay; pano…
	10 ý kiến


Câu 3. Cơ quan, đơn vị đã thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như thế nào?

	Nội dung
	177 phiếu

	a) Tốt
	157/177= 88,7%

	b) Bình thường
	20/177= 11,3%

	c) Ý kiến khác: các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực an toàn thực phẩm cơ bản nắm được quy định chuyên ngành 
	


Câu 4. Cơ quan, đơn vị của ông/bà đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị nào dưới đây để thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm ? (có thể lựa chọn nhiều phương án)
	Nội dung
	177 phiếu

	a) Phối hợp với Công đoàn cơ sở tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh các quy định của pháp luật có liên quan đến an toàn thực phẩm
	89 ý kiến

	b) Phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan (Hội Nông dân, Hội Phụ nữ…) và chính quyền địa phương
	145 ý kiến

	c) Các cơ quan, tổ chức khác: hiệp hội các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn
	14 ý kiến


Câu 5. Hiệu quả công tác phối hợp giữa cơ quan ông/bà với đơn vị/địa phương khác trong việc triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm?

	Nội dung
	177 phiếu

	a) Tốt
	149/177= 84,2%

	b) Bình thường
	28/177= 15,8%


Ý kiến khác: không
Câu 6. Đánh giá mức độ mà cơ quan, đơn vị đã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm như thế nào?

	Nội dung
	177 phiếu

	a) Tốt
	156/177= 88,13 %

	b) Bình thường
	19/177=10,73 %

	c) Ý kiến khác
	2/177=1,14 %


Câu 7. Ông/bà đánh giá về tình hình ban hành các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua như thế nào? (có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời)

	Nội dung
	177 phiếu

	a) Kịp thời, đầy đủ
	126 ý kiến

	b) Thống nhất, đồng bộ
	124 ý kiến

	c) Khả thi
	83 ý kiến


Ý kiến khác: không
Câu 8. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền? 
	Nội dung
	177 phiếu

	a) Thực hiện đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
	13/177=7,34%

	b) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, văn bản khác của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền
	16/177=9,03 %

	c) Cả hai phương án a và b
	147/177=83,05 %

	d) Thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ
	1/177= 0,57 %


Ý kiến khác: không
Câu 9. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền? 
	Nội dung
	177 phiếu

	a) Phù hợp
	140/177=79,1 %

	b) Chưa phù hợp
	30/177=16,94 %

	c) Ý kiến khác:
Liên quan đến công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ngành công thương hiện nay không có đơn vị sự nghiệp thực hiện quản lý nhà nước về công tác an toàn thực phẩm;

Hầu hết cán bộ ở các xã phường làm công tác kiêm nghiệm chưa đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thường xuyên luân chuyển công tác.
	7/177= 3,96 %


Câu 10. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật về lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền? 
	Nội dung
	177 phiếu

	a) Đảm bảo tính chính xác
	12/177=6,8%

	b) Đảm bảo tính thống nhất
	20/177=11,3%

	c) Cả hai phương án a và b
	139/177=78,53%

	d) Chưa tính chính xác, thống nhất
	5/177=2,82%

	đ) Ý kiến khác
	1/177=0,55%


Câu 11. Theo ông/ bà hiện nay việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh được các cơ quan nhà nước thực hiện như thế nào?
	Nội dung
	177 phiếu

	a) Thuận lợi
	104/177=58,75%

	b) Còn rườm rà, phức tạp
	15/177=8,5%

	c) Bình thường
	58/177=32,75%


Ý kiến khác: không
Câu 12. Ông/bà đánh giá như thế nào về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

	Nội dung
	177 phiếu

	a) Tốt
	114/177=64,40 %

	b) Bình thường
	50/177=28,24 %

	c) Chưa tốt (nếu chọn phương án này hãy trả lời tiếp câu 13)
	13/177=7,34 %


Câu 13. Ông/bà cho biết lý do vì sao chưa tốt? (có thể lựa chọn nhiều phương án)
	Nội dung
	13 phiếu

	a) Chưa được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo
	1 ý kiến

	b) Chưa thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
	2 ý kiến

	c) Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân còn hạn chế
	6 ý kiến

	d) Công tác kiểm tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về thực hiện quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm chưa thường xuyên
	4 ý kiến

	đ) Do hạn chế về nguồn nhân lực và kinh phí
	10 ý kiến


Ý kiến khác

Câu 14. Trong hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cơ quan ông/bà gặp phải những khó khăn, vướng mắc nào sau đây (có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời)
	Nội dung
	177 phiếu

	a) Đối tượng được kiểm tra tỏ thái độ không hợp tác với cơ quan kiểm tra
	56 ý kiến

	b) Công tác phối hợp chưa đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan và chính quyền địa phương trong thực hiện kiểm tra
	48 ý kiến

	c) Các quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về an toàn thực phẩm còn bất cập, hạn chế
	58 ý kiến

	d) Kinh phí, nguồn nhân lực để thực hiện kiểm tra các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	122 ý kiến


Ý kiến khác: không
Câu 15. Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra Ông/bà cho biết cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm về các nội dung nào dưới đây (có thể lựa chọn nhiều phương án trả lời)
	Nội dung
	177 phiếu

	a)Thực hiện đảm bảo đúng quy định về hồ sơ về hành chính, pháp lý của cơ sở
	125 ý kiến

	b) Thực hiện đảm bảo đúng quy định về hồ sơ liên quan đến Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Bản tự công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
	83 ý kiến

	c) Thực hiện đảm bảo đúng  về hồ sơ, tài liệu và chấp hành của chủ cơ sở về
	70 ý kiến

	d) Đảm bảo các giấy tờ liên quan đến việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm  đối với thực phẩm nhập khẩu
	43 ý kiến

	đ) Đảm bảo quy định về thức ăn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và các nguyên liệu, sản phẩm phục vụ chế biến, ăn uống
	62 ý kiến

	e) Ý kiến khác: Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố chưa đáp ứng đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	


Câu 16. Theo tự đánh giá thì công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của cơ quan,đơn vị ông/bà được thực hiện như thế nào?

	Nội dung
	177 phiếu

	a) Tốt
	134/177=75,70 %

	b) Bình thường
	43/177=24,3 %


Ý kiến khác: không
Câu 17. Ông/bà có thể nêu một số hành vi vi phạm hành chính thường gặp trong các Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (đề nghị nêu cụ thể):


- Vi phạm về không mang đồ bảo hộ trong quá trình tiếp xúc thực phẩm: Điểm d khoản 1 Điều 15 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP 

- Vi phạm quy định về Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Điều 18 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm: Điều 5 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Hành vi kinh doanh thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm khác khoản 1 Điều 14 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Không có hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm: Điều 26 Nghị định 115/2018/NĐ-CP sửa đổi bởi điểm a khoản 14 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP;

- Không niêm yết thông báo không bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi:  khoản 1 Điều 31 Nghị định 117/2020/NĐ-CP;

 - Không có Giấy xác nhận đã tập huấn an toàn thực phẩm: điểm đ khoản 3 và điểm d khoản 5 Điều 9 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP;

- Nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ: điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Thùng rác không có nắp đậy trong khu vực chế biến: Khoản 2 Điều 9 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Cống rãnh thoát nước khu vực cửa hàng, nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín: điểm d khoản 2 Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định 124/2021/NĐ-CP;

- Không lưu mẫu thức ăn: điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Không kiểm thực ba bước: điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Không niêm yết bản tự công bố sản phẩm: điểm a khoản 1 Điều 20 Nghị định 115/2018/NĐ-CP;

- Kinh doanh hàng hóa thực phẩm quá hạn sử dụng: Điều 17 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. 

Câu 18. Theo ông/bà đánh giá thì mức độ tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh như thế nào?

	Nội dung
	    177 phiếu

	a) Tốt
	104/177=58,75 %

	b) Bình thường
	70/177=39,54 %

	c) Ý kiến khác
	3/177=1,71 %


Câu 19. Ông/bà có thể nêu tóm tắt  những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (nêu cụ thể nội dung, tên văn bản…)?
- Phân công chồng chéo giữa các cơ quan quản lý nhà nước: Theo Luật An toàn Thực phẩm năm 2010, trách nhiệm quản lý được phân chia cho Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) và Bộ Công Thương. Tuy nhiên, quy định này dẫn đến tình trạng chồng chéo, khó xác định rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan trong kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm.

- Thiếu sự đồng bộ trong quy định: Một số quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm còn chưa thống nhất. Việc xác định và phân loại mức độ vi phạm còn phức tạp, gây khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp xử lý nhất quán.

- Nguồn lực hạn chế cho quản lý và kiểm tra an toàn thực phẩm: Các cơ quan chức năng gặp khó khăn do thiếu kinh phí, nhân lực và trang thiết bị để triển khai kiểm tra định kỳ. Điều này đặc biệt khó khăn tại các địa phương và khu vực nông thôn, nơi mà ý thức về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất còn hạn chế.

- Hệ thống truy xuất nguồn gốc còn hạn chế: Các quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm đã được đề cập trong Nghị định 15/2018/NĐ-CP nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết để triển khai đồng bộ, gây khó khăn cho các cơ sở sản xuất và kiểm tra an toàn thực phẩm.

- Thẩm định định kỳ không thông báo trước: Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định thẩm định không thông báo trước với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản đạt yêu cầu nhằm giám sát điều kiện an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, cách làm này khiến cơ quan thẩm định khó gặp được chủ cơ sở và không hiệu quả khi các cơ sở cần thẩm định ở vị trí xa nhau.

- Thiếu quy định kiểm tra cơ sở nhỏ lẻ: Nghị định 15/2018/NĐ-CP chưa đề cập đến trách nhiệm và quy trình cụ thể trong kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ, dẫn đến khó khăn trong quản lý các cơ sở này.

- Thiếu các chỉ tiêu và thiết bị kiểm tra an toàn thực phẩm: Hiện tại, các quy chuẩn kỹ thuật và chỉ tiêu an toàn thực phẩm đang áp dụng đã cũ và không đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thiếu trang thiết bị kiểm tra hiện đại, gây khó khăn trong công tác đánh giá chất lượng thực phẩm.

- Chưa có quy định phân loại sản phẩm rõ ràng: Hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định chi tiết sản phẩm nào thuộc ngành nào quản lý, gây khó khăn cho công tác phân công trách nhiệm quản lý giữa các bộ ngành.

 - Thiếu quy định kiểm nghiệm định kỳ cho sản phẩm lưu thông: Chưa có yêu cầu kiểm nghiệm định kỳ các sản phẩm thực phẩm đang lưu thông, dẫn đến khó đảm bảo chất lượng an toàn lâu dài.

- Bất cập trong quy trình kiểm thực ba bước: Theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về kiểm thực ba bước, quá trình này còn phức tạp và gây khó khăn cho các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ vì thiếu nhân lực và sự hỗ trợ.

- Khó khăn trong quản lý cơ sở nhỏ lẻ, tự phát: Quản lý các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố và lưu động gặp khó khăn do thiếu quy định cụ thể và các cơ sở này thường hoạt động tự phát.

- Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế) quy định: “Người trực tiếp sản xuất, kinh doanh phải được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm và được chủ cơ sở xác nhận….”. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có quy định rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm thuộc cơ quan nào thực hiện tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Việc giao cho các doanh nghiệp, cá nhân tự tổ chức tập huấn không đảm bảo tính khách quan và tính hiệu quả trong thi hành pháp luật.
- Thiếu quy định về xử phạt khi không khám sức khỏe định kỳ: Nghị định 115/2018/NĐ-CP chưa có quy định cụ thể về xử phạt đối với hành vi không khám sức khỏe định kỳ, dẫn đến khó khăn trong giám sát sức khỏe người lao động ngành thực phẩm.

- Công chức làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại các cấp còn thiếu về số lượng, đa số kiêm nhiệm thiếu ổn định; một bộ phận công chức cấp xã, huyện còn hạn chế về trình độ chuyên môn nghiệp vụ

- Luật Thanh tra ngày 14/11/2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 nhưng đến nay vẫn chưa có các văn bản chuyên ngành quy định việc thanh tra về lĩnh vực an toàn thực phẩm.
- Thiếu phòng kiểm nghiệm chỉ định tại địa phương: Tại Lâm Đồng chưa có phòng kiểm nghiệm được chỉ định, gây khó khăn cho công tác gửi mẫu và kiểm tra chất lượng thực phẩm.

Câu 20. Ông/bà có đề xuất, kiến nghị giải pháp gì để nâng cao hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm? (có thể lựa chọn nhiều phương án)

	Nội dung
	177 phiếu

	a) Tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
	143 ý kiến

	b) Hoàn thiện các quy định của pháp luật quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
	130 ý kiến

	c) Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm
	161 ý kiến

	d) Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan
	129 ý kiến


Ý kiến khác

-  Rà soát và phân công lại trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý: Đề nghị bổ sung và sửa đổi Luật An toàn Thực phẩm và các nghị định liên quan để phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan (Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương). Ví dụ, Bộ Y tế có thể chịu trách nhiệm chính trong việc kiểm tra và giám sát sản phẩm chế biến sẵn, Bộ NN&PTNT quản lý nguyên liệu thực phẩm tươi sống, trong khi Bộ Công Thương giám sát hoạt động phân phối, kinh doanh.

-  Sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP và Nghị định 115/2018/NĐ-CP: Cần sửa đổi các quy định về mức phạt và phân loại vi phạm cho phù hợp hơn với thực tế, đảm bảo tính khả thi trong xử lý vi phạm. Đồng thời, quy định rõ ràng hơn về các thủ tục kiểm tra và thanh tra đột xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

- Tăng cường nguồn lực và trang thiết bị cho cơ quan quản lý: Đề nghị bổ sung ngân sách và nguồn nhân lực cho các cơ quan có chức năng quản lý an toàn thực phẩm, nhất là tại các tỉnh, địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng cần được nâng cấp để đảm bảo kiểm tra hiệu quả và định kỳ hơn.

-  Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm đồng bộ:Đề nghị ban hành một thông tư mới hoặc sửa đổi Nghị định 15/2018/NĐ-CP nhằm đưa ra hướng dẫn chi tiết về truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Hệ thống này cần dễ áp dụng cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời nâng cao khả năng quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng.

-  Điều chỉnh quy định về thẩm định định kỳ: Đề nghị Bộ Nông nghiệp sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT để linh hoạt phương thức thẩm định, có thể thông báo trước trong một số trường hợp để đảm bảo gặp được chủ cơ sở.

- Bổ sung quy định kiểm tra cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: Cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2018/NĐ-CP để quy định rõ quy trình kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

- Cập nhật chỉ tiêu và thiết bị kiểm tra: Đề xuất Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp cập nhật các quy chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật mới, đồng thời nâng cấp thiết bị kiểm tra để đảm bảo đánh giá chính xác chất lượng thực phẩm.

- Quy định rõ phân loại sản phẩm quản lý: Cần có văn bản pháp luật để quy định phân loại sản phẩm cụ thể theo ngành quản lý, giúp rõ ràng trong phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan.

- Bổ sung quy định kiểm nghiệm định kỳ: Đề nghị xây dựng quy định yêu cầu kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm thực phẩm đang lưu thông để đảm bảo duy trì chất lượng lâu dài.

- Đơn giản hóa quy trình kiểm thực ba bước: Bộ Y tế nên điều chỉnh Quyết định 1246/QĐ-BYT để đơn giản hóa quy trình kiểm thực ba bước, phù hợp với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ.

- Quản lý cơ sở kinh doanh tự phát hiệu quả hơn: Đề xuất bổ sung quy định quản lý rõ ràng cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, lưu động nhằm đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm.

- Xác định cơ quan thẩm quyền tập huấn an toàn thực phẩm: Đề nghị có quy định rõ cơ quan thẩm quyền tổ chức tập huấn an toàn thực phẩm, tạo điều kiện cho các cơ sở thực hiện đúng quy định.

- Bổ sung quy định xử phạt khám sức khỏe: Đề nghị bổ sung quy định xử phạt vào Nghị định 115/2018/NĐ-CP với hành vi không thực hiện khám sức khỏe định kỳ, nhằm đảm bảo giám sát sức khỏe người lao động trong ngành thực phẩm.

